
Nam

(x)

Nữ

(x)

1 Vũ Thị Dung 10/10/1976 x Bí thư Đảng ủy xã

2 Cao Xuân Trung 26/10/1972 x UVBTV, Phó Bí thư TT

3 Vũ Đình Thi 18/08/1978 x UVBTV, Chánh văn phòng 

4 Đinh Văn Chung 20/10/1976 x UVBTV, Trưởng ban XDĐ

5 Nguyễn Minh Khâm 12/09/1970 x
UVBCH, Phó trưởng ban 

XDĐ

6 Trịnh Thị Nga 03/02/1972 x Phó trưởng ban XDĐ

7 Lương Thành Đạt 18/08/1981 x UVBTV, Chủ nhiệm UBKT

8 Đinh Thị Phượng 09/09/1987 x UVBCH, PCN UBKT

9 Nguyễn Mạnh Hoản 14/01/1983 x Ủy viên UBKT

10 Lê Mạnh Cường 12/03/1969 x UVBTV-Chủ tịch MTTQ

11 Đoàn Thị Dịu 28/09/1976 x
UVBCH - PCT UBMTTQ -

CT Hội LHPN

12 Vũ Xuân Đức 27/12/1991 x
UVBCH-PCT UBMTTQ -

Bí thư đoàn xã

13 Vũ Văn Biển 27/11/1969 x
UVBCH-PCT UBMTTQ-

CT Hội Nông dân

14 Vũ Quang Khải 22/04/1962 x
PCT UBMTTQ - Chủ tịch 

Hội CCB

15 Nguyễn Thị Thanh 11/06/1984 x UVBCH, Phó CT HĐND

16 Phạm Ngọc Toàn 10/09/1971 x Phó ban KT-NS HĐND

17 Nguyễn Mạnh Chức 10/8/1985 x Phó chánh VPĐU

18 Trần Hùng Việt 25/03/1978 x UVBTV, Chủ tịch UBND xã

19 Trần Đại Thắng 23/10/1975 x UVBTV, Phó CT UBND xã

*

Giới tính
Chức vụ công tác 

hiện nay
Chi bộ TT Họ và Tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

(Kèm theo Quyết định số 26-QĐ/ĐU ngày 05/8/2025 của Đảng ủy xã)

UBND xã
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Nam

(x)

Nữ

(x)

Giới tính
Chức vụ công tác 

hiện nay
Chi bộ TT Họ và Tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

20 Mai Văn Trường 30/10/1972 x UVBCH, Trưởng phòng KT

21 Nguyễn Thị Hương 12/02/1985 x
UVBCH, Trưởng phòng VH-

XH

22 Nguyễn Đức Thiện 07/10/1984 UVBCH, Chánh VP UBND

23 Trần Thành Tuân 11/03/1990 x
UVBCH, PGĐ Trung tâm 

phục vụ HCC

24 Nguyễn Hồng Sơn 01/05/1975 x UVBCH, Phó CT UBND xã

25 Mai Văn Dương 03/04/1979 x Chuyên viên

26 Đinh Xuân Ngọc 20/01/1986 x Chuyên viên

27 Phạm Quang Kiểm 27/01/1981 x Phó phòng VH-XH

28 Phạm Thị Ngân 04/10/1989 x Chuyên viên

29 Trịnh Thanh Niên 23/12/1968 x Phó chánh VP UBND

30 Phạm Thành Viên 13/11/1964 x Chuyên viên

Trạm Y Tế 

Phương Định
31 Nguyễn Văn Đức 27/8/1966 x Bí thư Chi bộ

Trạm Y Tế 

Trực Chính
32 Đặng Văn Toán 10/10/1975 x Bí thư Chi bộ

Trạm Y tế 

Liêm Hải
33 Bùi Văn Điền 29/09/1973 x Bí thư Chi bộ

34 Mai Quỳnh Nhâm 16/10/1964 x Bí thư Chi bộ

35 Trần Văn Tiến 08/06/1963 x Phó Bí thư Chi bộ

36 Phạm Văn Tuyến 19/01/1974 x Trưởng thôn

37 Vũ Minh Hiên 09/03/1964 x Trưởng ban công tác MTCS

38 Trần Duy Hội 27/09/1964 x Bí thư Chi bộ

39 Nguyễn Quốc Trưởng 26/8/1973 x Phó Bí thư Chi bộ

40 Lê Xuân Ban 16/05/1985 x Trưởng ban công tác MTCS

41 Vũ Thị Huyền 04/10/1978 x Chi ủy viên

42 Lê Thanh Vỹ 20/01/1966 x Chi ủy viên

43 Vũ Đức Mạnh 09/06/1961 x Đảng viên

44 Phạm Quang Thuấn 04/02/1946 x Đảng viên

Văn Cảnh 45 Nguyễn Xuân Bá 07/12/1965 x Bí thư Chi bộ

UBND xã

Phúc Hưng 1

Dịch Diệp



Nam

(x)

Nữ

(x)

Giới tính
Chức vụ công tác 

hiện nay
Chi bộ TT Họ và Tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

46 Vũ Thị Ngân 03/09/1962 x Trưởng ban công tác MTCS

47 Nguyễn Văn Tiến 21/04/1981 x Phó thôn - Tổ trưởng tổ AN

48 Vũ Trường Giang 02/10/1966 x Bí thư Chi bộ

49 Nguyễn Thị Hiền 25/07/1971 x Trưởng ban công tác MTCS

50 Phạm Văn Toàn 09/09/1992 x Phó thôn

51 Phạm Văn Hòe 05/10/1962 x Đảng viên

52 Nguyễn Thị Bình 26/04/1974 x Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng

53 Phạm Thị Ngân 10/11/1980 x Đảng viên

54 Nguyễn Thị Thu Hiền 06/09/1976 x Chi ủy viên

55 Vũ Văn Hiếu 08/03/1981 x Bí thư chi bộ

56 Nguyễn Thị Tơ 24/04/1973 x Phó Bí thư Chi bộ

57 Lê Văn Trạm 02/12/1966 x Trưởng ban công tác MTCS

58 Vũ Minh Châu 24/12/1960 x Đảng viên

59 Lê Thanh Long 22/06/1957 x Đảng viên

60 Lưu Văn Hải 14/06/1976 x Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

61 Bùi Thị Bích Ngọc 03/06/1972 x Phó hiệu trưởng

62 Lê Thu Phương 21/11/1976 x Đảng viên

63 Vũ Xuân Đình 03/03/1978 x Chi ủy viên

64 Cao Thị Hiền 10/08/1987 x Bí thư chi đoàn

65 Nguyễn Thị Thoa 06/01/1974 x Đảng viên

66 Trần Thị Tuyết 10/11/1976 x Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

67 Nguyễn Văn Đông 04/06/1978 x Phó BT Chi bộ

68 Đào Anh Quang 12/04/1971 x Chi ủy viên

69 Lê Văn Quyết 07/10/1976 x Phó hiệu trưởng

70 Nguyễn Văn Khiêm 14/12/1977 x UVBTV - Chỉ huy trưởng

71 Nguyễn Văn Thành 01/9/1987 x Phó chỉ huy trưởng

72 Nguyễn Văn Bắc 10/12/1975 x Bí thư chi bộ

73 Tăng Văn Thoàn 06/06/1970 x
Phó Bí thư chi bộ - Trưởng 

ban công tác MTCSCS

74 Nguyễn Văn Phóng 02/09/1965 x Đảng viên

Tiên Bình

Tiểu học 

Trực Chính

Phúc Hưng 2

Tiểu học 

Phương Định

THCS Liêm Hải

Quân sự xã

Lộ Xuyên 1

Văn Cảnh



Nam

(x)

Nữ

(x)

Giới tính
Chức vụ công tác 

hiện nay
Chi bộ TT Họ và Tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

75 Nguyễn Thanh Quản 26/08/1959 x Trưởng thôn

76 Nguyễn Minh Tân 10/10/1954 x Đảng viên

77 Đặng Văn Phú 25/10/1956 x Đảng viên

78 Lã Văn Bách 26/03/1990 x Bí thư chi bộ

79 Chung Thị Vui 24/10/1952 x Trưởng ban công tác MTCS

80 Lương Thị Yến 10/07/1940 x Đảng viên

81 Mai Trung Tín 10/10/1957 x Bí Thư chi bộ

82 Đinh Văn Binh 29/12/1965 x Trưởng thôn

83 Đinh Văn Nhiêu 02/08/1955 x Trưởng ban công tác MTCS

84 Mai Thế Vinh 08/10/1995 x Bí thư chi đoàn

85 Bùi Đình Cầu 14/02/1959 x Đảng viên

86 Đinh Hải Đăng 14/04/1974 x PGĐ HTXDV NN

87 Mai Xuân Chiều 11/06/1963 x Bí thư chi bộ

88 Mai Văn Giang 01/01/1986 x Trưởng thôn

89 Nguyễn Văn Tưởng 17/03/1983 x Trưởng ban công tác MTCS

90 Đinh Quang Nghiêu 08/05/1964 x Chi ủy viên

91 Hoàng Thị Thoan 20/10/1981 x Chi ủy viên

92 Mai Thanh Cát 07/9/1958 x Bí thư chi bộ

93 Phạm Văn Tưởng 13/01/1985 x Phó Bí thư chi bộ-Phó thôn

94 Nguyễn Quang Khải 17/7/1956 x Trưởng thôn

95 Nguyễn Thanh Bắc 24/6/1966 x Thôn đội trưởng

96 Mai Văn Quý 11/08/1961 x Trưởng ban công tác MTCS

97 Nguyễn Văn Hinh 02/03/1954 x Chi trưởng ND

98 Lê Thị Hiên 26/06/1976 x UV BCH, Bí thư chi bộ, HT

99 Mai Thị Thoan 10/02/1972 x Phó hiệu trưởng

100 Lê Thị Lan 13/08/1976 x Phó hiệu trưởng

101 Đỗ Thị Hợi 05/09/1969 x Đảng viên

102 Đinh Ngọc Vinh 10/08/1959 x Bí thư chi bộ

103 Phạm Ngọc Mến 12/8/1958 x
Phó Bí thư chi bộ-Trưởng 

thôn

An Phương

Khánh Thịnh Định

Ninh Vinh Trạch

Sồng Lạc Thịnh

Mầm non 

Trực Chính

Lộ Xuyên 1

Bình Thành



Nam

(x)

Nữ

(x)

Giới tính
Chức vụ công tác 

hiện nay
Chi bộ TT Họ và Tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

104 Bùi Văn Đông 25/5/1978 x Trưởng ban công tác MTCS

105 Lê Thị Minh Thương 25/10/1987 x Chi ủy viên

106 Đinh Quang Vịnh 26/7/1961 x Bí thư chi bộ

107 Trần Thị Yến 24/11/1972 x Phó Bí thư Chi bộ

108 Nguyễn Thị Mai 07/12/1970 x Trưởng ban công tác MTCS

109 Nguyễn Văn Ba 16/11/1954 x Đảng viên

110 Lê Ngọc Diệp 17/10/1949 x Đảng viên

111 Nguyễn Duy Thiêm 16/03/1956 x Đảng viên

112 Đỗ Song Toàn 04/01/1959 x  Bí thư chi bộ 

113  Nguyễn Văn Hướng 02/10/1963 x  Trưởng thôn

114  Đỗ Xuân Nam 27/06/1990 x Trưởng ban công tác MTCS

115  Đặng Văn Nam 09/04/1988 x Đảng viên

116  Nguyễn Xuân Hà 24/04/1951 x Đảng viên

117  Đỗ Xuân Thạc 08/3/1957 x Đảng viên

118  Đoàn Trường Sơn 15/08/1953 x Đảng viên

119  Đỗ Hải Chiều 10/02/1964 x Đảng viên

120  Bùi Thị Giới 27/01/1963  x Đảng viên

121  Đỗ Hồng Cậy 07/12/1976 x Đảng viên

122  Đỗ Xuân Lượng 23/07/1961 x Đảng viên

123  Đoàn Văn Quyền 24/08/1962 x Đảng viên

124  Đỗ Văn Dinh 08/08/1968 x Đảng viên

125  Đỗ Mạnh Tích 19/05/1949 x Đảng viên

126 Vũ Văn Lăng 14/01/1979 x UVBCH - Bí thư CB - HT

127 Vũ Thị Thu Huyền 27/11/1970 x Phó Bí thư chi bộ - PHT

128 Vũ Văn Kha 26/08/1979 x Phó Hiệu trưởng

129 Phạm Thị Kim Tho  05/04/1974 x Đảng viên

130 Đào Thị Hảo 06/10/1981 x Đảng viên

131 Nguyễn Hồng Phi 21/7/1978 x Đảng viên

Mầm non 

Liêm Hải
132 Nguyễn Thị Hiến 03/08/1972 x Bí thư chi bộ, HT

THCS 

Phương Định

Tuân Lục

Bình Thành

Hải Lộ Cự 1



Nam

(x)

Nữ

(x)

Giới tính
Chức vụ công tác 

hiện nay
Chi bộ TT Họ và Tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

133 Phạm Thị Hồng Thương 13/06/1971 x Phó Bí thư chi bộ, Phó HT 

134 Đinh Thị Hải Phương 02/09/1973 x Chi uỷ,  

135 Đỗ Thị Xuân 01/01/1976 x Giáo viên

136 Nguyễn Thị Thêu 10/02/1993 x Bí thư đoàn 

137 Đỗ Thanh Vân 25/02/1959 x Bí thư chi bộ

138 Đỗ Văn Đức 21/06/1961 x Phó Bí thư chi bộ

139 Vũ Xuân Cao 21/11/1959 x Trưởng thôn

140 Vũ Văn Thành 20/05/1977 x Trưởng ban công tác MTCS

141 Trần Văn Hùng 13/08/1957 x Chi trưởng CCB

142 Nguyễn Thị Vui 12/03/1982 x Chi trưởng PN

143 Trần Trung Hiếu 12/08/1965 x Đảng viên

144 Đỗ Văn Sáng 10/08/1957 x Đảng viên

145 Đỗ Ngọc Thịnh 21/10/1960 x Đảng viên

146 Lê Ngọc Huy 27/08/1995 x Đảng viên

147 Vũ Thế Đăng 04/02/1971 x
UVBCH - 

Chủ tịch HĐQT HTX

148 Phạm Văn Vu 22/10/1959 x Bí thư chi bộ

149 Nguyễn Văn Hoài 10/08/1966 x PBT- Trưởng thôn

150 Nguyễn Văn Chung 12/09/1961 x
Bí thư chi bộ- 

Trưởng BTCMT

151 Vũ Quốc Đoàn 20/8/1964 x PBT- Trưởng thôn

152 Vũ Văn Luyến 13/9/1963 x Chi ủy viên

153 Vũ Phi Bằng 20/10/1962 x Đảng viên

154 Vũ Thị Ngân 02/9/1948 x Đảng viên

155 Vũ Minh Sự 19/02/1968 x Bí thư chi bộ

156 Vũ Minh Hưng 21/08/1960 x Phó Bí thư chi bộ

157 Vũ Văn Huyên 25/05/1961 x Trưởng ban công tác MTCS

158 Vũ Thành Công 17/07/1951 x Chi trưởng CCB

159 Bùi Đức Hải 12/12/1957 x Bí thư Chi bộ

160 Vũ Duy Cường 04/05/1955 x Phó Bí thư chi bộ

161 Bùi Việt Đức 09/09/1967 x Chi ủy, Phó thôn

Mầm non 

Liêm Hải

Cự Trữ 2

Lịch Đông

Cổ Chất 2

Cự Trữ 1

Cự Trữ 3



Nam

(x)

Nữ

(x)

Giới tính
Chức vụ công tác 

hiện nay
Chi bộ TT Họ và Tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

Cự Trữ 2 162 Vũ Văn Phụng 26/06/1961 x Chi ủy viên

163 Vũ Văn Tiên 11/01/1961 x Bí thư chi bộ

164 Vũ Ngọc Ân 29/08/1963 x Phó Bí thư chi bộ

165 Vũ Ngọc Đàm 13/03/1963 x Chi ủy viên

166 Phạm Thị Xuyến 12/11/1970 x Chi ủy viên

167 Vũ Ngọc Ký 25/11/1955 x Trưởng thôn

168 Phạm Như Năng 23/11/1959 x Chi trưởng NCT

169 Phạm Thị Túc 10/10/1949 x Đảng viên

170 Phạm Thị Thu Dung 22/03/1985 x Đảng viên

171 Lê Ngọc Bao 09/4/1961 x Bí thư chi bộ

172 Phạm Văn Sỹ 08/11/1971 x Phó Bí thư Chi bộ

173 Ngô Văn Kiều 30/10/1958 x Trưởng thôn

174 Trần Văn Mơn 01/06/1955 x Trưởng ban công tác MTCS

175 Vũ Văn Công 25/9/1980 x Đảng viên

176 Trần Văn Ngoan 06/12/1964 x Bí thư chi bộ

177 Phạm Văn Thiên 02/10/1970 x Trưởng thôn

178 Phạm Văn Đạt 09/10/1965 x Bí thư chi bộ

179 Phạm Văn Quang 26/03/1966 x Phó Bí thư Chi bộ

180 Đỗ Văn Xạ 02/09/1965 x Chi ủy viên

QTD Phương Định 181 Vũ Thành Long 06/08/1963 x Bí thư chi bộ

182 Trần Văn Ninh 14/01/1972 x UVBCH, Bí thư chi bộ

183 Phạm Thị Thịnh 28/12/1972 x Phó Bí thư chi bộ

184 Đỗ Thị Quyên 14/06/1990 x Đảng viên

185 Nguyễn Hồng Sơn 10/6/1976 x Đảng viên

186 Phạm Thị Phượng 05/9/1976 x Đảng viên

187 Trần Thị Dung 02/12/1985 x Đảng viên

188 Bùi Thị Thúy Hiền 19/11/1970 x Bí thư chi bộ

189 Vũ Thị Thanh Phương 11/10/1976 x Phó Bí thư chi bộ

190 Vũ Thị Thương 02/12/1975 x Chi ủy viên

Mầm non

 Phương Định

Nhự Nương

Phú Trung

An Trong

Cổ Chất 1

Tiểu học

Liêm Hải



Nam

(x)

Nữ

(x)

Giới tính
Chức vụ công tác 

hiện nay
Chi bộ TT Họ và Tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

Mầm non 

Phương Định
191 Nguyễn Thị Hà 06/8/1980 x Chi ủy viên

QTD Liêm Hải 192 Phạm Tiến Dũng 01/07/1975 x Chủ tịch HĐQT QTD

193 Đào Ngọc Dương 04/11/1978 x UVBCH-Trưởng CAX

194 Trịnh Trường Sơn 1981 x Phó trưởng CAX

195 Phạm Văn Tuân 1985 x Phó trưởng CAX

196 Vũ Thành Bốt 1989 x Phó trưởng CAX

197 Vũ Mạnh Tuân 1990 x Phó trưởng CAX

198 Nguyễn Tiến Đệ 1991 x Phó trưởng CAX

199 Nguyễn Văn Bình 1993 x Đảng viên

200 Bùi Quang Triệu 15/03/1966 x Bí thư chi bộ - Trưởng thôn 

201 Nguyễn Văn Trãi 07/11/1971 x
Phó Bí thư chi bộ - Trưởng 

ban công tác MTCS

202 Nguyễn Phương Nam 22/01/1996 x Bí thư đoàn 

203 Nguyễn Văn Dực 28/03/1972 x Chi trưởng ND

204 Nguyễn Văn Hiện 05/01/1993 x Chi ủy viên

205 Trần Thị Thu Hiền 30/01/1967 x Đảng viên

206 Đỗ Văn Quang 15/01/1960 x Tổ trưởng tổ AN

207 Nguyễn Xuân Sớm 20/12/1958 x Trưởng thôn

208 Nguyễn Trường Sơn 25/03/1956 x Trưởng ban công tác MTCS

209 Nguyễn Văn Trọng 04/10/1960 x Bí thư chi bộ

210 Nguyễn Văn Tuấn 15/02/1955 x Chi trưởng CCB

211 Nguyễn Đức Hoàn 22/12/1956 x Bí thư chi bộ

212 Đinh Văn Hải 15/12/1967 x Phó Bí thư Chi bộ

213 Nguyễn Văn Hiệp 07/03/1967 x Trưởng ban công tác MTCS

214 Đinh Tiến Sỹ 01/05/1957 x Đảng viên

215 Đinh Văn Tới 08/06/1963 x Đảng viên

216 Đinh Văn Trương 26/10/1964 x Trưởng thôn

217 Đinh Xuân Hưởng 28/9/1956 x Đảng viên

218 Đinh Văn Trọng 10/4/1988 x Đảng viên

219 Đinh Xuân Quỷnh 20/10/1944 x Đảng viên

Trừng Hải

Lộ Xuyên 2

Công an xã

Tiến Thắng



Nam

(x)

Nữ

(x)

Giới tính
Chức vụ công tác 

hiện nay
Chi bộ TT Họ và Tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

Trừng Hải 220 Vũ Viết Tuy 14/07/1964 x Đảng viên

221 Vũ Văn Thắng 12/05/1973 x Bí thư chi bộ

222 Vũ Văn Lực 08/02/1961 x Trưởng ban công tác MTCS

223 Mai Đình Chiến 15/07/1985 x Trưởng thôn

224 Vũ Đức Mười 06/11/1988 x Phó Bí thư chi bộ

225 Bùi Việt Hồng 11/10/1951 x Đảng viên

226 Phạm Thị Ninh 01/07/1961 x Bí thư chi bộ

227 Nguyễn Văn Tính 12/11/1967 x Trưởng thôn

228 Nguyễn Xuân Tư 16/7/1965 x Trưởng ban công tác MTCS

229 Nguyễn Đức Trung 20/9/1987 x Đảng viên

230 Phạm Thị Hồng Thắm 25/01/1964 x Đảng viên

231 Vũ Thị Thoan 20/01/1964 x Đảng viên

232 Nguyễn Hải Ninh 06/09/1960 x Đảng viên

233 Phạm Thái Sinh 12/09/1965 x Đảng viên

234 Phạm Ngọc Gắng 26/01/1948 x Đảng viên

235 Phạm Trọng Hiển 09/9/1960 x Đảng viên

236 Vũ Ngọc Thanh 02/05/1969 x Bí thư chi bộ

237 Nguyễn Hữu Thọ 08/11/1972 x Trưởng thôn

238 Nguyễn Văn Khương 05/07/1978 x Trưởng ban công tác MTCS

239 Vũ Đình Hòe 09/02/1952 x Chi trưởng NCT

240 Vũ Hồng Quảng 22/12/1966 x Đảng viên

241 Bùi Tiến Kiện 05/12/1952 x Đảng viên

242 Đỗ Thanh Sơn 01/07/1956 x Chi trưởng CCB

243 Mai Trọng Biền 08/04/1958 x Đảng viên

244 Phạm Văn Khuyến 15/10/1964 x Bí thư chi bộ

245 Nguyễn Văn Thao 07/07/1987 x Phó Bí thư Chi bộ

246 Nguyễn Đình Đề 07/07/1962 x Trưởng ban công tác MTCS

247 Nguyễn Văn Chiến 07/03/1970 x Đảng viên

THCS Trực Chính 248 Vũ Thị Thúy Nga 12/09/1980 x Bí thư chi bộ

Thần Lộ

Hải Lộ Thượng

Hải Lộ Cự 2

Nam Thành



Nam

(x)

Nữ

(x)

Giới tính
Chức vụ công tác 

hiện nay
Chi bộ TT Họ và Tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

249 Trần Hải Đoàn 02/09/1976 x Phó Bí thư Chi bộ

250 Mai Thị Nga 01/12/1981 x Chi ủy
THCS Trực Chính


